
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THPT SÁNG 2-4-6 (thực hiện từ 04/5 đến 9/5/2020) 

 
KHỐI THPT 

7h20 

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 

10A1.1 Tạ Cường Vũ Toản Bùi Thúy Tạ Cường Vũ Toản Bùi Thúy 

10A1.2 Vũ Toản Tạ Cường Tạ Cường Bùi Thúy Bùi Thúy Vũ Toản 

10D2.1 Trịnh Lan Du Huệ Du Trịnh Lan Huệ 

10D2.2 Du Trịnh Lan Du Huệ Huệ Trịnh Lan 

11A1.1 Lê Cường Lâm Quỳnh Vũ Toản Lê Cường Trần Đức Lâm Quỳnh 

11A1.2 Lâm Quỳnh Lê Cường Lê Cường Vũ Toản Lâm Quỳnh Trần Đức 

11D4.1 Thu Hương Lan Phương Lan Phương Minh Thu Hương Minh 

11D4.1 Lan Phương Thu Hương Minh Lan Phương Minh Thu Hương 

12A2.1 Hảo Mạnh Xuân Mạnh Hảo Xuân 

12A2.2 Mạnh Hảo Mạnh Xuân Xuân Hảo 

12D1.1 Dương Khiêm Liên Dương Liên Khiêm 

12D1.2 Khiêm Dương Dương Liên Khiêm Liên 

12D3.1 Thủy Phương Nhi Phương Thủy Nhi 

12D3.2 Phương Thủy H.Phương Nhi Nhi Thủy 

12N1.1 Kiều Thắng Hưng Hưng Nghiêm Kiều Thắng Nghiêm 

12N1.2 Hưng Kiều Thắng Nghiêm Hưng Nghiêm Kiều Thắng 

 

  



THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THPT SÁNG 3-5-7 (thực hiện từ 04/5 đến 9/5/2020) 

 
KHỐI THPT 

7h20 

Thứ 3 Thứ 5 Thứ 7 

T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 

10N1.1 Minh Đức Đăng Tạ Cường Phạm Hương Phạm Hương Minh Đức 

10N1.2 Đăng Minh Đức Phạm Hương Tạ Cường Minh Đức Phạm Hương 

11N1.1 Hà Phương Ng Đức Hòa Ng Đức Hiền Phương Hòa 

11N1.2 Ng Đức Hà Phương Ng Đức Hòa Hòa Hiền Phương 

12A1.1 Xuân Nhung Mạnh Nhung Xuân Mạnh 

12A1.2 Nhung Xuân Nhung Mạnh Mạnh Xuân 

12D2.1 Tạ Cường Dương Huyền Dương Huyền Tạ Cường 

12D2.2 Dương Tạ Cường Dương Huyền Tạ Cường Huyền 

12D4.1 Lê Cường Liên Kiều Thắng Bình Liên Kiều Thắng 

12D4.2 Liên Lê Cường Bình Kiều Thắng Kiều Thắng Liên 

12N2.1 Nghiêm Thúy Loan Thúy Loan Hưng Nghiêm Hưng 

12N2.2 Thúy Loan Nghiêm Hưng Thúy Loan Hưng Nghiêm 

12N3.1 Bình G.Cường M.Phương G.Cường Bình M.Phương 

12N3.2 G.Cường Bình G.Cường M.Phương M.Phương Bình 

  



THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THPT CHIỀU 2-4-6 (thực hiện từ 04/5 đến 9/5/2020) 

 

KHỐI THPT 

13h05 

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 

10D3.1 Đặng Hiền Trịnh Lan Thu Giang Trịnh Lan Đặng Hiền Thu Giang 

10D3.2 Trịnh Lan Đặng Hiền Trịnh Lan Thu Giang Thu Giang Đặng Hiền 

10D4.1 Kiều Thắng Minh Trang Ng Đức Minh Trang Kiều Thắng Ng Đức 

10D4.2 Minh Trang Kiều Thắng Minh Trang Ng Đức Ng Đức Kiều Thắng 

10D5.1 Mai Linh Phạm Hương Lê Mai Linh Phạm Hương Lê 

10D5.2 Phạm Hương Mai Linh Mai Linh Lê Lê Phạm Hương 

10N2.1 Du Lâm Quỳnh Hà Phương Lâm Quỳnh Du Thúy Loan 

10N2.2 Lâm Quỳnh Du Lâm Quỳnh Hà Phương Thúy Loan Du 

11D2.1 Thu Phương Huệ Vũ Hương Huệ Thu Phương Khiêm 

11D2.2 Huệ Thu Phương Huệ Vũ Hương Khiêm Thu Phương 

11D3.1 Cẩm Tú Đăng Hương Thảo Lê Cường Cẩm Tú Hương Thảo 

11D3.2 Đăng Cẩm Tú Lê Cường Hương Thảo Hương Thảo Cẩm Tú 

  



THỜI KHÓA BIỂU KHỐI THPT CHIỀU 3-5-7 (thực hiện từ 04/5 đến 9/5/2020) 

 
KHỐI THPT 

13h05 

Thứ 3 Thứ 5 Thứ 7 

T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 T1+2 T3+4 

10D1.1 Kim Anh Lê Kiều Thắng Khiêm Kim Anh Kiều Thắng 

10D1.2 Lê Kim Anh Khiêm Kiều Thắng Kiều Thắng Kim Anh 

11A2.1 Mạnh Sơn Hà Trần Đức Sơn Hà Mạnh Trần Đức 

11A2.2 Sơn Hà Mạnh Sơn Hà Trần Đức Trần Đức Mạnh 

11D1.1 Thanh Xuân Thu Hương Đăng Thu Hương Thanh Xuân Bình 

11D1.2 Thu Hương Thanh Xuân Thu Hương Đăng Bình Thanh Xuân 

11D5.1 Thu Phương Đăng Thu Phương Huệ Huệ Đăng 

11D5.2 Đăng Thu Phương Huệ Thu Phương Đăng Huệ 

11N2.1 Khiêm Hòa Hòa Phạm Hương Khiêm Phạm Hương 

11N2.2 Hòa Khiêm Phạm Hương Hòa Phạm Hương Khiêm 

11N3.1 Tráng Hương Thảo Lâm Quỳnh Tráng Hương Thảo Lâm Quỳnh 

11N3.2 Hương Thảo Tráng Tráng Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh Hương Thảo 

 


